
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
DANH SÁCH HỌC SINH VHPTPHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 10D4

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1213360125 Nguyễn Trần Huyền Trang 30/12/2006 Nữ 10D4 Kế toán doanh nghiệp

2 1213360109 Nguyễn Thị Hồng Thắm 07/05/2006 Nữ 10D4 Kế toán doanh nghiệp

3 1213360139 Nguyễn Văn Khoa 08/9/2004 Nam 10D4 Kế Toán Doanh Nghiệp

4 1213360133 Nguyễn Ngọc Cẩm 28/10/2006 Nữ 10D4 Kế toán doanh nghiệp

5 1213360056 Trần Ngọc Nhi 27/07/2006 Nữ 10D4 Kế Toán Doanh Nghiệp

6 1213360144 Biện Thái Ngọc Hân 24/7/2006 Nữ 10D4 Marketing

7 1213360022 Lê Hoàng Tú Trinh 30/11/2005 Nữ 10D4 Marketing

8 1213360094 Trần Chấn Đông 04/10/2006 Nam 10D4 Marketing

9 1213360135 Nguyễn Hà Vy 17/7/2006 Nữ 10D4 Marketing

10 1213360129 Võ Nhựt Huy 27/12/2006 Nam 10D4 Marketing

11 1213360140 Huỳnh Phạm Anh Thư 01/11/2006 Nữ 10D4 Marketing

12 1213360145 Nguyễn Hòa Thành 08/12/2004 Nam 10D4 Marketing

13 1213360103 Đào Huỳnh Gia Bao 22/10/2006 Nam 10D4 Marketing

14 1213360126 Nguyễn Liên Thành 12/12/2006 Nam 10D4 Marketing

15 1213360017 Lý Kim Phụng 10/02/2006 Nữ 10D4 Marketing

16 1213360093 Huỳnh Minh Tân 06/02/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

17 1213360120 Võ Vĩnh Phúc 17/4/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

18 1213360011 Phạm Tiến Dũng 16/02/2004 Nữ 10D4 Quan trị mạng máy tính

19 1213360082 Lư Gia Bao 25/11/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

20 1213360074 Phạm Tấn Hưng 04/02/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

21 1213360007 Lê Quang Huy 25/08/2004 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

22 1213360083 Bùi Quốc Huy 27/7/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

23 1213360065 Đặng Kim Huỳnh 08/01/2006 Nữ 10D4 Quan trị mạng máy tính

24 1213360105 Hồ Trần Thị Thanh Vy 03/12/2006 Nữ 10D4 Quan trị mạng máy tính

25 1213360061 Nguyễn Nhật Khánh Trân 19/10/2006 Nữ 10D4 Quan trị mạng máy tính

26 1213360107 Nguyễn Phước Triệu 07/9/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

27 1213360073 Huỳnh Văn Sang 03/11/2005 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

28 1213360075 Bùi Văn Tuấn 02/10/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

29 1213360147 Hoàng Ngọc Đại Phát 19/7/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

30 1213360142 Lê Công Đức Anh 13/8/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

31 1213360101 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 30/09/2006 Nữ 10D4 Quan trị mạng máy tính

32 1213360134 Ngô Hoàng Đạt 20/02/2006 Nam 10D4 Quan trị mạng máy tính

TP. HCM, ngày … . tháng 08 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


